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 令和７年度職員 2025 Academic Year Staff  

校長 Principal： 

教頭 Vice Principal： 

事務 Office Staff： 

養護 School Nurse： 

用務員 Custodian： 

さくら教室 “SAKURA” Room： 

介助員 Care Assistant： 

学校業務アシスタント Operations Assistant： 

スクールサポートスタッフ School Support Staff： 

 

１年生 学年主任・Ｂ組担任：（社会 Social Studies） 

Ａ組担任：（技術 Technology） 

Ｆ組担任：（保体 Health and Physical Education） 

副担任：（国語 Japanese） 

副担任：（英語 English） 

ほっとルーム “Hotto” Room： 

（数学 Mathematics）  

（理科 Science） 

２年生 学年主任：（社会 Social Studies） 

Ａ組担任：（数学 Mathematics） 

Ｂ組担任：（英語 English） 

Ｅ組担任： 

副担任：（国語 Japanese） 

（美術 Art） 

（家庭 Home Economics） 

３年生 学年主任：（音楽 Music） 

Ａ組担任：（理科 Science） 

Ｂ組担任：（保体 Health and Physical Education） 

副担任：（数学 Mathematics） 

ほっとルーム“Hotto” Room： 

（英語 English） 

 

よろしくお願いします！ 

We appreciate your support! 

¡Agradezco su apoyo! 

तपाईंको सहयोगको लािग ध�वाद! 

Cảm ơn sự ho�  trợ của bạn! 
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 部活動顧問 Club Advisor  

バスケットボール（女子）Basketball(Girls)： 

バレー（女子）Volleyball(Girls)： 

卓球 Table Tennis： 

テニス Tennis： 

野球 Baseball： 

美術 Art： 

環境 Environment： 

校外活動 Off-Campus Activities： 

 

電話対応時間 Phone Support Hours 

四日市市立小・中学校では、電話対応時間外にオートメッセージを設定しています。また、本校では月に２日ほ

ど「定時退校日」を設け、その日のオートメッセージを１７：００に設定しています。ご理解、ご協力をお願いします。

なお、本校職員の勤務時間は、８：２０～１６：５０です。 

At Yokkaichi Municipal Elementary and Junior High Schools, an automated message is set outside 

of phone reception hours. We appreciate your understanding and cooperation. 

Additionally, our school staff's working hours are from 8:20 AM to 4:50 PM. 

En las escuelas primarias y secundarias municipales de Yokkaichi, se configura un mensaje automático fuera 

del horario de atención telefónica. Agradecemos su comprensión y cooperación. 

Además, el horario laboral del personal escolar es de 8:20 AM a 4:50 PM. 

यो�ाइची नगरपािलकाका �ाथिमक र मा�िमक िव�ालयह�मा, फोन सवेा समयबािहर !चािलत स"शे सटे ग%रएको 

छ। तपाईंको समझदारी र सहयोगको लािग ध�वाद। 

थप �पमा, हा*ा िव�ालय कम+चारीह�को काम गन, समय 8:20 िबहान द-ेख 4:50 बलुेका स0 छ। 

Tại các trường tie�u học và trung học cơ sở thành pho�  Yokkaichi, tin nha
n tự động sẽ được thie�t lập ngoài 

giờ tie�p nhận cuộc gọi. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý vị. 

Ngoài ra, giờ làm việc của nhân viên nhà trường là từ 8:20 sáng đe�n 4:50 chie�u. 

 電話対応時間 Phone Support Hours 

平日 Weekdays ７：４５～１８：００ 

定時退校日 Designated Leave-on-Time Day ７：４５～１７：００ 

Emergency contact: Yokkaichi City Hall Night and Holiday Reception 

緊急時は四日市市役所夜間休日受付（０５９－３５４－８１７７）へご連絡ください。 

 

学校ホームページに大切なお知らせがあります。ＱＲコードからご確認ください。 

There is an important notice on the school website. Please check it using the QR code. 

Hay un aviso importante en la página web de la escuela. Por favor, revíselo con el código QR. 

िव�ालयको वबेसाइटमा मह1पूण+ सूचना छ। कृपया QR कोडबाट जाँच गनु+होस्। 

Có thông báo quan trọng trên trang web của trường. Vui lòng kie�m tra ba�ng mã QR. 


